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BV PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /BC-BV Vị Xuyên, ngày         tháng    12    năm 2024

 BÁO CÁO
Hoạt động phục hồi chức năng năm 2024

I. CƠ SỞ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (BỆNH VIỆN HOẶC TRUNG TÂM):
1. Tên cơ sở: Bệnh viện Phục hồi chức năng
2. Thuộc: Sở Y tế Hà Giang
3. Địa chỉ: tổ 2 thôn vạt – Việt Lâm – Vị Xuyên – Hà Giang
4. Số điện thoại: 0965331717
5. Địa chỉ E-mail: bvphuchoichucnang.syt.@hagiang.gov.vn
6. Website:  http://phcnhagiang.org.vn/
7. Hạng Bệnh viện: III
8. Tự chủ tài chính (nhóm 1,2…): Nhóm 3
9. Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện:…………………………………………..
10. Mức ứng dụng công nghệ thông tin: mức cơ bản
II.  CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:
1. Lãnh đạo Bệnh viện:

Lãnh 
đạo Họ và tên

Chuyê
n 

ngành

Học 
hàm, 
học vị

Chứng chỉ 
hành nghề

(ghi rõ phạm 
vi HĐCM)

Điện 
thoại 

CĐ/DĐ

Địa chỉ 
Email

Giám
 đốc

Nguyễn Thị Hải Yến PHCN Thạc sĩ - Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên ngành 
Phục hồi chức 
năng. Thực hiện 
các kỹ thuật 
chuyên môn 
khác theo danh 
mục được Giám 
đốc Sở Y tế phê 
duyệt

0886004
999

bsyenb
vddhg
@gmail
.com

Phó 
GĐ

Ban Văn Thiêm HSCC CK I - Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa 
Nội.

09728589
76

bvthiem.
syt@hagi
ang.gov.
vn

Phó 
GĐ

Nguyễn Đình Dự Tiến sĩ - Khám chữa 
bệnh đa khoa

09879855
99

ngdudoh
@gmail.
com
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2. Lãnh đạo phòng/khoa:

Lãnh 
đạo Họ và tên Chuyên 

ngành

Học 
hàm, 
học vị

Chứng chỉ 
hành nghề

(ghi rõ phạm 
vi HĐCM)

Điện 
thoại 

CĐ/DĐ

Địa chỉ 
Email

Phòng 
KHTH

Trần Thị Hồng 
Nhung

Nội 
Khoa

CK I - Khám bệnh, 
chữa bệnh đa 
khoa.

0962313
115

TCKT Vũ Thị Hà Kế Toán Cử 
Nhân

TCHC Vũ Văn Khiêm Cử 
Nhân

Khoa 
PHCN

Hoàng Châu Loan Nội 
Khoa

CK I - Bác sỹ khám 
bệnh, chữa 
bệnh đa khoa. 
Thực hiện các 
kỹ thuật 
chuyên môn 
khác theo 
danh mục 
được Giám 
đốc Sở Y tế 
phê duyệt.

0916585
781

….
3. Nhân lực phòng/khoa:

 
4. Nhân lực chuyên môn y tế :

Bác sỹ ĐD/KTV CB Khác
TT Tên khoa/ phòng TS 

CK2
Th,
CKI

CK
Sơ bộ ĐH CĐ TH ĐH Khác

Tổn
g

1 Phòng KHTH 1  1 1
2 Phòng TCHC 1 2
3 P. Điều dưỡng 1
4 Khoa PHCN 05 1 10 13            
5 Khoa Khám bệnh 2 1 1
6 Khoa Nội tổng hợp 1 1 1 2
7 Chẩn đoán hình ảnh- 

Cận lâm sáng
1 1 1 1

8 Dược 3 3

TT Tên khoa/ phòng Bác sỹ ĐD/KTV CB Khác Tổng
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5. Nhân lực chuyên ngành Phục hồi chức năng: 

TS 
CK2

Ths
CKI

CK 
Sơ bộ ĐH CĐ TH ĐH Khác

1 Phòng KHTH 1 1 1

2 Phòng TCHC 1 2

3 Phòng Điều dưỡng 1
4 Khoa PHCN Tổng 

hợp
5 1 10 13 2 1

5 Khoa Khám bệnh 2 2 1
6 Khoa Lão
7 Khoa Nội tổng hợp 1 1 1 2

8 Chẩn đoán hình ảnh 1 1 1 1

Bác sỹ KTV ĐD

TT Nhân lực chuyên 
ngành PHCN TS 

CK2
ThS, 
CKI

PHCN 
cơ bản ĐH CĐ TH ĐH CĐ TH Tổng

1

Bác sỹ có 
CCHN/GPHN về 
chuyên khoa 
PHCN

04

2

Bác sỹ có 
CCHN/GPHN 
KBCB và có 
Quyết định của 
SYT/BYT bổ 
sung phạm vi 
hành nghề PHCN

04

3

Bác sỹ có 
CCHN/GPHN 
KBCB và có 
Quyết định của 
Người phụ trách 
chuyên môn của 
BV bổ sung phạm 
vi hành nghề 
PHCN 

05

4

Kỹ thuật y có 
CCHN/GPHN về 
chuyên khoa 
PHCN

1 07

5

Kỹ thuật y có 
CCHN/GPHN 
KBCB và có 
Quyết định của 
SYT/BYT bổ 
sung phạm vi 
hành nghề PHCN
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III. PHẦN CHUYÊN MÔN:
1. Số liệu thống kê hoạt động khám, chữa bệnh (từ tháng 01/01/2024 đến 11/12/2024)

STT Nội dung Số lượng
1 Số giường kế hoạch 80
2 Số giường thực kê 120
3 Tổng số lượt khám bệnh 7518
4 Tổng số lượt khám bệnh BHYT 5761
5 Tổng số BN điều trị ngoại trú 6167
6 Tổng số BN điều trị nội trú 1812
7 Công suất sử dụng giường bệnh (%) 77.49
8 Ngày điều trị bình quân 11,71

2. Số liệu các dạng khuyết tật:
STT Nội dung Số lượng

1 Khuyết tật vận động 227
2 Khuyết tật nghe nói
3 Khuyết tật nhìn
4 Khuyết tật thần kinh tâm thần 06
5 Khuyết tật trí tuệ 21
6 Khuyết tật khác

Tổng số
3. Số liệu hoạt động chuyên môn:

6

  Kỹ thuật y 
CCHN/GPHN 
KBCB và có 
Quyết định của 
Người phụ trách 
chuyên môn của 
BV bổ sung phạm 
vi hành nghề 
PHCN 

7

Điều dưỡng
 có QĐ bổ sung 
phạm vi hành 
nghề PHCN do 
SYT/BYT ban 
hành/

8

Điều dưỡng có 
CCHN/GPHN 
KBCB và có 
Quyết định của 
Người phụ trách 
chuyên môn của 
BV bổ sung phạm 
vi hành nghề 
PHCN

11 6

…
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STT Các kỹ thuật Số lượt
Tổng số kỹ thuật phục hồi chức năng:
- Vật lý trị liệu 16771
- Hoạt động trị liệu 166
- Ngôn ngữ trị liệu 282

1

- Vận động trị liệu 50645
Tổng số BN phẫu thuật:
- Phẫu thuật chỉnh hình2
- Phẫu thuật khác

3 Cung cấp dụng cụ Phục hồi chức năng
4 Tổng số các xét nghiệm:

- Xét nghiệm huyết học 2132
- Xét nghiệm sinh hóa 22224
- Xét nghiệm vi sinh 3392
- Xét nghiệm tế bào học

5 Chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng:
- Chụp cắt lớp vi tính - cộng hưởng từ
- X.Quang 2163
- Siêu âm 581
- Nội soi
- Điện não
- Điện cơ
- Điện tim đồ 119
- Khác….(ghi rõ)

4. Danh mục kỹ thuật PHCN đang thực hiện:
a) Tổng số Danh mục kỹ thuật PHCN được phê duyệt
b) % Danh mục kỹ thuật PHCN thực hiện được tại BV
5. Trang thiết bị:

STT Tên trang thiết bị Đơn vị 
tính

Số 
lượng Ghi chú

A Trang thiết bị chuyên ngành PHCN
1 Máy siêu âm điều trị Cái 01
2 Máy laser nội mạch Cái 01
3 Máy vi sóng điều trị tiêu xung và liên tục Cái 01
4 Máy điều trị điện phân điện xung Cái 01
5 Máy điện xung kết hợp siêu âm Cái 01
6 máy tập thụ động, chủ động chuyên dụng 

cho chi trên và chi dưới
Cái 02

7 Máy VLTL đa năng Doctor home bộ 03
8 Máy kéo giãn cột sống cổ, thắt lưng Cái 01
9 Máy điện phân Galvanic Cái 01
10 Máy điều trị điện xung giác hút Máy 01
11 Máy từ trường toàn thân Bộ 01
12 Bàn tập chỉnh thế cho người bại liệt Cái 01
13 Xe đạp tập phục hồi chức năng Cái 01
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14 Khung quay tập khớp vai cho người khuyết 
tật vận động

Cái 01

15 Khung tập đi trẻ khuyết tật có đai đỡ Chiếc 01
16 Đèn hồng ngoại chân cao Cái 14
17 Khung tập đi tựa khuỷu- mách sắt lớn Cái 02
18 Hệ thống tập PHCN đa năng toàn thân Cái 01
19 Hệ thống đo trương lực cơ, ngưỡng đau, độ 

co cơ và ngưỡng đau
Cái 01

B Trang thiết bị khác
1 Máy điện châm Cái 02
2 Máy điện châm M8 Cái 04
3 Máy laze điều trị Cái 01
4 Máy châm cứu Cái 10
5 Máy điện châm đa năng 6 kênh Cái 01

6. Điểm chấm chất lượng BV
a) Năm 2023 ….
b) Năm 2024 (nếu có)…
IV. TÀI CHÍNH: 
STT Nội dung Kinh phí (VNĐ)

1 Nguồn tài chính thu 15.101.522.079

1.1 - Ngân sách nhà nước cấp 6.152.000.000

1.2 - Kinh phí thu viện phí 101.492.130

1.3 - Kinh phí thu BHYT 8.827.949.949

1.4 - Kinh phí thu  khác 20.080.000

2 Nguồn tài chính chi 314.763.000

2.1 - Tổng số chi đào tạo cán bộ 47.100.000

2.2 - Tổng số chi mua sắm trang thiết bị 212.318.000

2.3 - Tổng số chi sửa chữa, năng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng 55.345.000

3 Tổng số chi khác 10.196.313.210

V. ĐÀO TẠO - CHỈ ĐẠO TUYẾN:  
1. Hoạt động PHCN dựa vào cộng đồng:

Kinh phí

STT Nội dung Số huyện Số xã
Nguồn
(Đề án, 
chương 

trình….)

Số tiền 
(VNĐ)

1

Kế hoạch số 61/KH-BV 
ngày 15/5/2024 của 
Bệnh viện Phục hồi 
chức năng kế hoạch 
triển khai thí điểm nâng 

02 06



7

cao chất lượng chăm 
sóc sức khỏe ban đầu 
tại Trạm Y tế xã trên 
địa bàn tỉnh Hà Giang 
năm 2024 – 2025

2
……

a. Chưa triển khai PHCN dựa vào cộng đồng:
b. Đã triển khai PHCN dựa vào cộng đồng:

- Năm bắt đầu triển khai: 2023
- Số huyện đã triển khai:  02
- Số xã đã triển khai:02

c. Kết quả thực hiện năm 2024.
- Số huyện đang duy trì triển khai:  02
- Số xã đang duy trì triển khai:  06
- Kinh phí cấp cho hoạt động PHCN dựa vào cộng đồng của tỉnh (nêu rõ số lượng 

từ các nguồn kinh phí)
d. Kết quả: Nêu rõ kết quả

- Số điều tra khảo sát:
- Số người khuyết tật được phát hiện sớm, can thiệp sớm
- Số người khuyết tật được cung cấp dụng cụ Phục hồi chức năng
- Số người khuyết tật được lập hồ sơ quản lý thông tin CSSK, PHCN
- Số cán bộ, nhân viên, cán bộ được tập huấn, nội dung, thời gian…
- Các hỗ trợ khác…

2. Đào tạo - chỉ đạo tuyến/Đề án 1816:
STT Nội dung Số lớp Số học viên Kinh phí (VNĐ)

1
2
3
…

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN VỀ PHCN; CÁC THUẬN LỢI, 
KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC: 

 Bệnh viện đã thực hiện đến khảo sát trực tiếp thực trạng cơ sở vật chất, 
trang thiết bị, nhân lực hiện có tại 4 trạm y tế xã được giao phụ trách năm 2024: 
Trạm y tế xã Tùng bá, Thuận Hoà- Huyện Vị Xuyên và xã Bản Rịa, Xuân Minh 
Huyện Quang Bình làm căn cứ xây dựng kế hoạch hỗ trợ, chuyển giao chuyên môn 
2 kỹ thuật phù hợp với từng xã. Đồng thời kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện đề 
án tại 2 Trạm Y tế xã được giao phụ trách năm 2023: Xã Linh Hồ- huyện Vị 
Xuyên, xã Tiên Yên- huyện Quang Bình.

 Thực hiện giám sát việc vận hành hệ thống thông tin quản lý sức khỏe của 
người khuyết tật, thông tin hồ sơ, theo dõi tình hình sức khỏe người khuyết tật trên 
địa bàn xã, nhìn chung việc nhập liệu thông tin chưa đầy đủ, phân loại khuyết tật 
chưa chi tiết, cụ thể nên chưa xác định được nhu cầu trợ giúp của người bệnh. Vì 
vậy, bệnh viện đã hỗ trợ trực tiếp cán bộ y tế chuyên trách về Phục hồi chức năng 
của Trạm y tế xã cách xử lý và nhập thông tin vào phần mềm Quản lý sức khỏe 
Người khuyết tật đầy đủ, chính xác. 
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 Tư vấn, hướng dẫn cách tổ chức tốt phòng điều trị YHCT- PHCN cho Trạm 
Y tế xã, đảm bảo tính khả thi và bền vững. Qua khảo sát, 4 trạm đều đã được trang 
bị 1 số thiết bị cần thiết để thực hiện dịch vụ kỹ thuật PHCN-YHCT như: Đèn 
hồng ngoại, máy điện châm, có cán bộ được giao chuyên trách về phục hồi chức 
năng, cán bộ cũng được đào tạo cơ bản về chuyên môn tuy nhiên chưa được thực 
hành nhiều, chưa nắm được chức năng, nhiệm vụ của mình cũng như cách thức tổ 
chức hoạt động phòng và đến thời điểm triển khai Đề án thì phòng chưa đi vào 
hoạt động.

  Đánh giá việc triển khai và duy trì chương trình PHCN dựa vào cộng đồng 
tại trạm y tế xã, hướng dẫn báo cáo định kỳ theo quy định.

 Thực hiện cấp phát tài liệu truyền thông tờ rơi về khuyết tật và PHCN cho 
các Trạm Y tế.

Thực hiện chuyển giao 6 quy trình kỹ thuật về YHCT-PHCN có thể thực 
hiện tại trạm y tế xã theo hình thức cầm tay chỉ việc: Điều trị bằng tia hồng ngoại, 
xoa bóp bấm huyệt điều trị đau vai gáy, điện châm điều trị đau vai gáy, xoa bóp 
bấm huyệt điều trị đau lưng, điện châm điều trị đau thần kinh toạ, thuỷ châm;

* Thuận lợi Nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân 
huyện cùng với sự phối hợp của các TTYT huyện, trạm y tế mà việc chuyển giao 
kỹ thuật được thực hiện chu đáo, suôn sẻ và bước đầu thu nhận được 1 số thành 
công nhất định. 

* Khó khăn: Một số dịch vụ kỹ thuật YHCT-PHCN tại xã chưa được thanh 
toán bảo hiểm y tế, trong khi người dân nghèo, không có khả năng tự chi trả
IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Tiếp tục phát triển chuyên môn kỹ thuật, triển khai thực hiện các phương 
pháp mới có hiệu quả trong điều trị PHCN . 

Tăng cường đào tạo, đào tạo lại cho cán bộ y tế của đơn vị nhằm nâng cao 
chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, PHCN 

Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh, người 
nhà người bệnh về quyền và lợi ích được khám chữa bệnh, PHCN. 

Tiếp nhận những người khuyết tật đến Bệnh viện để khám và điều trị, hướng 
dẫn tập phục hồi chức năng. 

Đào tạo nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm 
công tác phục hồi chức năng tại khoa YHCT. Trú trọng PHCN cho người khuyết 
tật.

Tuyên truyền vận động cộng đồng cùng tham gia thực hiện công tác chăm 
sóc sức khỏe người khuyết tật tại địa phương.
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN  NGHỊ: 

Sở Y tế Hà Giang: Tăng cường hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 
hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật về lĩnh vực y tế đối với 
người khuyết tật. Có chính sách đào tạo, bổ sung đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế 
chuyên về phục hồi chức năng cho người khuyêt tật. Nhằm phát hiện sớm, can 
thiệp sớm cho trẻ khuyết tật.
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Nơi nhận:
- Sở Y tế HG;
- Phòng NV-Y
- BGĐ BV
- Lưu VT, KHTH.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Dự
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